
Sản phẩm Loại tiền Kỳ hạn Số tiền gửi tối thiểu Điểm nổi bật Tất toán trước hạn (*) Rút một phần Phương thức tái tục Phương thức Nạp và Rút tiền (**) Lưu ý

Tiền gửi có kỳ 
hạn

Tiền gửi có kỳ hạn VND, USD, AUD 1-3 tuần; 1-3,6,9,12,18,24 và 
36 tháng

2.000.000 VNĐ
100 USD/AUD

Kỳ hạn linh hoạt, đa dạng loại 
tiền tệ Được phép

Được phép. 
Lưu ý: số tiền rút 

trước hạn sẽ áp dụng 
mức lãi suất không kỳ 

hạn. 

- Không tái tục: Gốc và lãi được ghi có 
vào tài khoản liên kết. 
- Tự động tái tục gốc.
- Tự động tái tục gốc và lãi. 
Lưu ý: Lãi suất mới được áp dụng tại thời 
điểm tái tục.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan. Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến-USD không được chi trả 

lãi theo quy định của NHNN

Tiền gửi lĩnh lãi hàng 
tháng VND 2,3,6,9,12,18,24 và 36 tháng 20.000.000 VNĐ Lãi được trả hàng tháng vào tài 

khoản liên kết Được phép Không được phép

- Không tái tục: Gốc và lãi được ghi có 
vào tài khoản liên kết.  
- Tự động tái tục gốc với cùng kỳ hạn
Lưu ý: Lãi suất mới được áp dụng tại thời 
điểm tái tục.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan.

Nếu Ngân hàng đã trả trước tiền lãi cho Khách hàng thì 
khoản chênh lệch giữa tiền lãi thực tế và tiền lãi trả 
trước sẽ phải hoàn trả lại cho Ngân hàng bằng cách 
cấn trừ vào số tiền của tiền gửi tại thời điểm tất toán 
trước hạn.

Tiền gửi “Xin chào 
Shinhan” VND 06,12,18 và 24 tháng 2.000.000 VNĐ

- Lãi suất ưu đãi dành cho Khách 
hàng mở tiền gửi có kỳ hạn lần 
đầu
                                                                                                                                                                                                                                                                
Đặc biệt: được rút một phần 
trước hạn mà phần còn lại vẫn 
giữ nguyên Lãi suất ưu đãi

Được phép

Được phép. 
Lưu ý: số tiền rút 

trước hạn sẽ áp dụng 
mức lãi suất không kỳ 

hạn. 

- Không tái tục: Gốc và lãi được tất toán 
vào tài khoản liên kết khi đến hạn.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan.

Mỗi Khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản Tiền gửi 
Hello Shinhan nếu thỏa điều kiện sản phẩm.

Tiền gửi Tích 
lũy

Tích lũy Đầu tiên (Online) VND 24,36 và 60 tháng
Số tiền tích lũy linh hoạt

50.000 - 1.000.000 
VNĐ/tháng

Mở dễ dàng trên Ứng dụng SOL, 
dành cho khách hàng lần đầu 
tích lũy
+1% dành cho KH lần đầu mở 
tiền gửi Tích lũy
+1% khi đăng ký dịch vụ trích 
tiền tự động hàng tháng và có 1 
giao dịch trích tiền thành công.

Được phép Không được phép - Không tái tục: Gốc và lãi được tất toán 
vào tài khoản liên kết khi đến hạn.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan theo các lựa chọn 
sau:
- Nạp tiền tự động: Bắt buộc đăng ký
- Nạp tiền linh hoạt: Không bắt buộc

- Mỗi Khách hàng chỉ được mở 01 sản phẩm Tích lũy 
Đầu tiên.
- Có thể thực hiện mở 1 tài khoản mới khi tài khoản 
trước đó đã hết hạn và đã được tất toán.

Tích lũy Ước mơ (Online) VND 12,18,24,36,48 và 60 tháng 100.000 VNĐ

Không giới hạn số tiền tích lũy. 
Giúp hiện thực hóa mục tiêu dài 
hạn, quản lý dễ dàng trên Ứng 
dụng SOL

Được phép Không được phép - Không tái tục: Gốc và lãi được tất toán 
vào tài khoản liên kết khi đến hạn.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan theo các lựa chọn 
sau:
- Nạp tiền tự động: Bắt buộc đăng ký
- Nạp tiền linh hoạt: Không bắt buộc

Có thể rút tiền tích lũy linh hoạt về tài khoản liên kết kể 
từ thời điểm mở tài khoản đến thời điểm ngày liền kề 
trước ngày đáo hạn 5 ngày

Tích lũy Cố định VND hoặc USD 6,12,18,24 và 36 tháng 100.000 VNĐ/tháng
10 USD/tháng

Tiết kiệm đều đặn, trích tiền tự 
động từ Internet Banking Được phép Không được phép - Không tái tục: Gốc và lãi được tất toán 

vào tài khoản liên kết khi đến hạn.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan theo lựa chọn nạp tiền 
tự động

Số tiền tích lũy hàng tháng cố định (tối thiểu 100.000 
VNĐ/10 USD , không thay đổi số tiền tích lũy trong quá 
trình gửi).

Tiền gửi tích lũy linh hoạt VND hoặc USD 6,12,18,24 và 36 tháng 100.000 VNĐ/tháng
10 USD/tháng

Linh hoạt số tiền và thời gian tích 
lũy Được phép Không được phép - Không tái tục: Gốc và lãi được tất toán 

vào tài khoản liên kết khi đến hạn.

Qua tài khoản thanh toán đã đăng ký tại 
Ngân hàng Shinhan theo các lựa chọn 
sau:
- Nạp tiền tự động: Bắt buộc đăng ký
- Nạp tiền linh hoạt: Không bắt buộc

Số tiền tích lũy hàng tháng linh hoạt, Khách hàng có thể 
nạp tiền linh hoạt với số tiền tùy chọn (tối thiểu 100.000 
VNĐ/ 10 USD).Nhưng sau ¾ thời gian của tài khoản, 
tổng những lần nộp sau không được vượt quá ½ của 
tổng số tiền đã nộp trong khoảng thời gian ¾ kỳ hạn.

Lưu ý: 
(*): Khi tất toán trước hạn, áp dụng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm đó và tính theo thời gian thực tế. 
(**): Tài khoản liên kết phải cùng loại tiền tệ với tài khoản tiền gửi và phải được duy trì hoạt động để được phép ghi có trong suốt kỳ hạn.


